Mẫu 02 -  Lý lịch khoa học của giảng viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN KIM NGÂN 
Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1992
 Nơi sinh: Kiên Giang
Quê quán: Vĩnh Thuận – Vĩnh Thuận – Kiên Giang 
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ
Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:
Năm bổ nhiệm: 


Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Kiên Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 207/17 Phan Đăng Lưu, P. An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại liên hệ:  CQ: 
NR: ........................DĐ: 0703.655.494
Fax: 
E-mail: tkngan@vnkgu.edu.vn
Số CMND: 371434442     Ngày cấp: 05/03/2014
Nơi cấp: CA. Kiên Giang
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kinh tế học
Nước đào tạo: Việt Nam
 Năm tốt nghiệp: 2014
Bằng đại học 2: 
 Năm tốt nghiệp: 


2. Sau đại học

· Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế học 
 Năm cấp bằng: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Tên luận văn: Các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam giai đoạn 2005-2016
· Tiến sĩ chuyên ngành: 
 Năm cấp bằng:


· Nơi đào tạo: 


· Tên luận án: 


	3. Ngoại ngữ:
	1. …Tiếng Anh
2. …………………………

3. …………………………
	Mức độ sử dụng: Thông dụng
Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2014-2018
	Công ty TNHH Saigon Co.opFairprice
	Nhân viên Marketing

	02/2021 đến nay
	Trường Đại học Kiên Giang
	Thư ký khoa


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố:

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo:

	TT
	Tên giáo trình, tài liệu tham khảo
	Năm
	Nhà xuất bản

	
	
	
	


Kiên Giang, ngày 15 tháng 03  năm 2021
Xác nhận của cơ quan 



Người khai ký tên

       
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    
              (Ghi rõ chức danh, học vị, họ tên)
